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	Bình chữa cháy xách tay

	-
	Yêu cầu trang bị
	
	- Tất cả các khu vực trong nhà và công trình kể cả những nơi đã được trang bị hệ thống chữa cháy phải trang bị bình chữa cháy xách tay hoặc bình chữa cháy có bánh xe. 
	Điều 5.1.1.1
TCVN 3890:2023
	

	-
	Phân loại đám cháy
	
		Kí hiệu lọai đám cháy
	Đặc tính của loại đám cháy
	Kí hiệu nhóm đám cháy
	Đặc tính của nhóm đám cháy

	A
	Cháy chất rắn
	A1
	Cháy các chất rắn với quá trình cháy âm ỉ (Thí dụ : gỗ, giấy, cỏ khô, rơm rạ, than, sản phẩm dệt)

	
	
	A2
	Cháy các chất rắn nhưng không có quá trình cháy âm ỉ. (Thí dụ : Chất dẻo)

	B
	Cháy chất lỏng
	B1
	Cháy chất lỏng không tan trong nước (Thí dụ : xăng ete, nhiên liệu dầu mỏ); cháy chất rắn hóa lỏng (thí dụ : paraphin)

	
	
	B2
	Cháy các chất lỏng hòa tan trong nước (thí dụ : rượu, Metanol, glyxêrin)

	C
	Cháy các chất khí (thí dụ : Metan, hyđro, Propan...)
	
	

	D
	Cháy các kim loại
	D1
	Cháy các chất kim loại nhẹ (Thí dụ: nhôm, manhê và hợp kim của chúng)

	
	
	D2
	Cháy kim loại kiềm và các kim loại đồng dạng khác (thí dụ: natri, kali)

	
	
	D3
	Cháy các hợp chất có chứa kim loại (Thí dụ: các hợp chất hữu cơ kim loại, hydrua kim loại)



	Điều 2, Bảng 1 TCVN 5760:1993

	


	-
	Loại mức nguy hiểm

	
	- Loại mức nguy hiểm được xác định theo bảng D.1 TCVN 7435-2
Bảng D.1 - ví dụ tiêu chí đặc biệt để lựa chọn các loại mức nguy hiểm.
	Thông số
	Loại mức nguy hiểm

	
	Thấp
	Trung bình
	Cao

	Chiều cao công trình
	Đến 25
	Không quy định
	Trên 25

	Số lượng người
	Dưới 15
	Từ 15 đến 250
	Trên 250

	Diện tích bề mặt công trình (m2)
	Dưới 300
	Từ 300 đến 3000
	Trên 3000

	Khí dễ cháy (lít)
	Dưới 500
	Từ 500 đến 3000
	Trên 3000

	Chất lỏng dễ cháy (lít)
	Dưới 250
	Từ 250 đến 1000
	Trên 1000

	Chất lỏng cháy được (lít)
	Dưới 500
	Từ 1000 đến 2000
	Trên 2000



	bảng D.1 TCVN 7435-2
	

	-
	Lựa chọn, tính toán bình chữa cháy
	
	1. Lựa chọn bình chữa cháy
- Loại bình chữa cháy được lựa chọn phải có chất chữa cháy phù hợp với loại đám cháy, hiệu quả các chất chữa cháy quy định tại bảng 1 TCVN 3890:2023
Bảng 1 – Hiệu quả chữa cháy của các chất chữa cháy
	Chất chữa cháy
	Hiệu quả chữa cháy các loại đám cháy

	
	A
	B
	C
	D

	
	A1
	A2
	B1
	B2
	
	D1
	D2
	D3

	Nước
	++
	-
	-
	-

	Bọt, chất chữa cháy gốc nước
	Chất chữa cháy gốc nước
	++
	+
	-
	-

	
	Bọt có bội số nở cao
	+
	-
	++
	+
	-
	-

	
	Bọt có bội số nở thấp và trung bình
	+
	+
	++
	+
	-
	-

	Khí
	CO2
	-
	+
	+
	-

	
	Nitơ, HFC-227ea, Inergen, Argon, FK 5-1-12…
	+
	+
	+
	-

	Bột
	Bột BC
	-
	++
	++
	-

	
	Bột ABC
	+
	
	
	-

	
	Bột ABCD
	
	
	
	++
	-

	Aerosol (Sol khí)
	+
	+
	+
	-

	CHÚ THÍCH:
Phân loại cháy theo quy định của TCVN 4878 và TCVN 5760.
Dấu “++” 	Rất hiệu quả.
Dấu “+”	Chữa cháy thích hợp.
Dấu “-“	Chữa cháy không thích hợp.
Bột BC	Bột dùng chữa các đám cháy có ký hiệu B, C.
Bột ABC 	Bột dùng chữa các đám cháy có ký hiệu A, B, C.
Bột ABCD	 Bột dùng chữa các đám cháy có ký hiệu A, B, C và D


- Chất chữa cháy khí chỉ trang bị cho khu vực đảm bảo thời gian duy trì nồng độ dập tắt theo quy định tại TCVN 7161-1, TCVN 6101, TCVN 13333. Chất chữa cháy CO2 chỉ sử dụng tại các khu vực thường xuyên không có người.
	Điều 4.4
TCVN 3890:2023;



























	

	-
	Tính toán số lượng bình chữa cháy

	
	
	
	

	+
	Tính toán số bình chữa cháy với mối nguy hiểm loại A.

	
	- Bình chữa cháy đối với các loại nguy hiểm khác nhau được cung cấp trên cơ sở bảng 1
	Loại nguy hiểm
	Công suất bình chữa cháy nhỏ nhất
	Khoảng cách di chuyển lớn nhất tới bình chữa cháy, m
	Diện tích bảo vệ lớn nhất của 1 bình chữa cháy, m2

	Thấp
	2-A
	20
	300

	Trung bình
	3-A*
	20
	150

	Cao
	4-A*
	15
	100

	* Hai bình chữa cháy kiểu nước công suất 2-A được bố trí liền kề có thể được sử dụng để thực hiện các yêu cầu đối với bình chữa cháy công suất 3-A hoặc 4-A.


- Mỗi tầng (sàn) phải được trang bị ít nhất hai bình chữa cháy như quy định trong bảng 1 TCVN 7435-1:2004
Lưu ý: Đối với tầng có diện tích nhỏ hơn 100m2 có thể chỉ trang bị 1 bình chữa cháy
- Các yêu cầu bảo vệ có thể được thực hiện bằng các bình chữa cháy có công suất lớn hơn, miễn là khoảng cách di chuyển tới các bình chữa cháy không vượt quá khoảng cách quy định trong bảng 1 TCVN 7435-1:2004

	Điều 7.2.1 TCVN 7435-1:2004









Điều 7.2.2 TCVN 7435-1:2004

Điều 7.2.3 TCVN 7435-1:2004

	

	+
	Tính toán số bình chữa cháy với mối nguy hiểm loại B (trừ mối nguy hiểm của chất lỏng cháy có chiều dày quá 0,6 cm) và đối với mối nguy hiểm loại C

	
	
- Các bình chữa cháy dùng cho các loại nguy hiểm này phải được trang bị trên cơ sở bảng 2 TCVN 7435-1:2004
	Loại nguy hiểm
	Công suất chữa cháy lớn nhất
	Khoảng cách di chuyển lớn nhất tới bình chữa cháy, m
	Diện tích bảo vệ lớn nhất của 1 bình chữa cháy, m2

	Thấp
	55 B
	15
	300

	Trung bình
	144 B
	15
	150

	Cao
	233 B
	15
	100


Lưu ý: Bình chữa cháy công suất nhỏ hơn, dùng cho các mối nguy hiểm riêng nhỏ bên trong khu vực nguy hiểm chung, có thể được sử dụng nhưng không được xem xét như là thực hiện bất kỳ phần nào của các yêu cầu trong bảng 2.
 - Đối với đám cháy chất khí và chất lỏng cháy nén: 
+ Bình chữa cháy chứa chất chữa cháy khác bột nói chung không có hiệu quả đối với đám cháy khí nén và chất lỏng cháy nén. Việc lựa chọn bình chữa cháycho loại nguy hiểm này được thực hiện trên cơ sở các khuyến nghị của nhà sản xuất các thiết bị chuyên dùng này. Hệ thống bình chữa cháy có lưu lượng phun hiệu quả đối với đám cháy loại B không sử dụng cho loại đám cháy này. Việc sử dụng vòi phun đặc biệt và công suất của chất chữa cháy được quy định để đối phó với các mối nguy hiểm đó.
Cảnh báo: Không mong muốn cố gắng dập tắt loại đám cháy này trừ khi có đảm bảo hợp lý rằng có thể ngắt ngay lập tức nguồn năng lượng này.
+  Bình chữa cháy trang bị ở khu vực có mối nguy hiểm loại B ba chiều bao gồm: vật liệu loại B di động, như chất lỏng cháy đang rót, chuyển động hoặc chảy nhỏ giọt, phải được lựa chọn trên cơ sở các khuyến nghị của nhà chế tạo bình chữa cháy. Hệ thống sử dụng bình chữa cháy công suất trong đám cháy loại B (chất lỏng cháy ở độ sâu) không được sử dụng trực tiếp cho các loại nguy hiểm này.
Chú thích: Phải cân nhắc việc lắp đặt hệ thống cố định cho các mối nguy hiểm như vậy khi sử dụng.
+  Xe đẩy chữa cháy phải được xem xét để chống lại các mối nguy hiểm trong vùng nguy hiểm cao hoặc khi có các yêu cầu:  Lưu lượng chất chữa cháy rất lớn; Tầm phun xa của chất chữa cháy tăng; Cần lượng chất chữa cháy tăng.
- Đối với đám cháy liên quan đến chất lỏng cháy tan trong nước:  Bình chữa cháy sử dụng để dập tắt đám cháy chất lỏng hoặc cháy tan trong nước, như: rượu, ete, halon v.v... không phải là loại AFFF hoặc FFFP trừ khi chất chữa cháy đã được thử đặc biệt và được xác định là thích hợp cho việc sử dụng loại chất chữa cháy này.
- Không được sử dụng hai hoặc nhiều hơn bình chữa cháy công suất nhỏ hơn để thực hiện các yêu cầu bảo vệ trong bảng 2 TCVN 7435-1:2004
Lưu ý: Có thể sử dụng tới 3 bình chữa cháy loại AFFF hoặc FFFP, nếu tổng công suất của chúng bằng hoặc lớn hơn công suất quy định nhỏ nhất, để thực hiện các yêu cầu của một bình chữa cháy với công suất quy định.
- Các yêu cầu bảo vệ có thể được thực hiện bằng các bình chữa cháy có công suất hơn, nếu khoảng cách di chuyển đến các bình này không vượt quá khoảng cách quy định trong bảng 2.
- Mỗi tầng phải được trang bị ít nhất hai bình chữa cháy như quy định trong bảng 2.
Lưu ý: Đối với tầng diện tích nhỏ hơn 100m2 có thể chỉ trang bị một bình chữa cháy.

	


Điều 7.3.1 TCVN 7435-1:2004








Điều 6.4 TCVN 7435-1:2004
























Điều 7.3.2 TCVN 7435-1:2004




Điều 7.3.3 TCVN 7435-1:2004
Điều 7.3.4 TCVN 7435-1:2004
	

	+
	Tính toán số bình chữa cháy với mối nguy hiểm loại B của chất lỏng cháy có chiều dày quá 0,6 cm

	
	- Không được bố trí bình chữa cháy như là biện pháp bảo vệ duy nhất đối với mối nguy hiểm do chất lỏng cháy ở độ sâu, có thể xác định được (lớn hơn 0,6cm) khi diện tích bề mặt lớn hơn 1m2.
- Đối với chất lỏng cháy ở độ sâu có thể xác định được như ở trong thùng nhúng hoặc thùng tôi, phải trang bị bình chữa cháy loại B trên cơ sở thế chữa cháy ít nhất 144B trên 1 mét vuông (144B/m2) của diện tích cháy ước lượng lớn nhất.
Chú thích 1: Khi hệ thống hoặc thiết bị chữa cháy tự động được chuẩn y lắp đặt đối với mối nguy hiểm chất lỏng cháy, có thể bỏ bình chữa cháy xách tay loại B. Khi bị loại bỏ, bình chữa cháy loại B được trang bị theo phạm vi của 7.3.1 để bảo vệ các vùng nguy hiểm riêng của các mối nguy hiểm được bảo vệ đó.
Chú thích 2: Bình chữa cháy loại AFFF hoặc FFFP có thể được trang bị trên cơ sở 89B cho 1m2 của nơi có mối nguy hiểm.
- Không được sử dụng hai hoặc nhiều hơn bình chữa cháy có công suất thấp hơn để thay thế bình chữa cháy được quy định với thùng chứa lớn nhất.
Chú thích: Có thể sử dụng đến 3 bình chữa cháy loại AFFF hoặc FFFP để thực hiện các yêu cầu của một bình chữa cháy có công suất quy định, nếu tổng công suất của các bình đó bằng hoặc lớn hơn công suất quy định nhỏ nhất.
- Khi kích thước của mối nguy hiểm loại B có ở độ sâu có thể xác định được không thể bảo vệ được bằng bình chữa cháy xách tay, có thể xem xét việc sử dụng xe đẩy chữa cháy nếu chúng có khả năng chống lại mối nguy hiểm đó. Khi sử dụng các xe đẩy chữa cháy như vậy, bình chữa cháy xách tay loại B cũng được trang bị theo 7.3.1 để bảo vệ khu vực lân cận vùng nguy hiểm đó.
- Khoảng cách di chuyển đến bình chữa cháy không được quá 15m.
- Các mối nguy hiểm phân tán hoặc cách xa nhau nhiều phải được bảo vệ riêng. Bình chữa cháy ở gần mối nguy hiểm phải được bố trí để có thể tiếp cận được khi có cháy mà không gây nguy hiểm cho người sử dụng.

	Điều 7.4 TCVN 7435-1:2004

	

	+
	Tính toán số bình chữa cháy với mối nguy hiểm điện

	
	-  Mối nguy hiểm điện bao gồm cả mối nguy hiểm trực tiếp xung quanh thiết bị điện.
- Tùy theo mối nguy hiểm là loại A hoặc loại B, kích cỡ và nơi bố trí các bình chữa cháy phải trên cơ sở mối nguy hiểm loại A hoặc loại B đã biết.
- Nơi có các thiết bị điện, các bình chữa cháy phải được đảm bảo là thích hợp cho việc sử dụng trên các thiết bị điện và được ghi nhãn như vậy.
- Thiết bị điện phải được ngắt càng nhanh càng tốt để chống cháy lại.

	Điều 7.5 TCVN 7435-1:2004

	

	+
	Tính toán số bình chữa cháy đối với mối nguy hiểm loại D
	
	- Phải trang bị bình chữa cháy loại D đối với các mối nguy hiểm do kim loại cháy gây ra.
- Khoảng cách di chuyển tới bình chữa cháy loại D không được quá 20m.
- Cỡ và số lượng bình chữa cháy được xác định trên cơ sở kim loại cháy riêng, cỡ hạt vật lý của chúng và diện tích bao phủ

	Điều 7.6 TCVN 7435-1:2004

	

	-
	Tính năng và cấu tạo
	
	Bình chữa cháy xách tay và bình chữa cháy có bánh xe phải đảm bảo tính năng và cấu tạo được quy định tại TCVN 7026, TCVN 7027.
	Điều TCVN 3890:2023
	

	-
	Bố trí
	
	5.1.1.6 Bình chữa cháy được bố trí theo thiết kế, ở vị trí dễ thấy, dễ lấy và nên có màu đỏ, trường hợp khó nhận biết có thể sử dụng các chỉ dẫn vị trí và theo các quy định tại Điều 5 TCVN 7435-1. Không được để bình chữa cháy tập trung một chỗ trừ trường hợp để trong kho dự trữ theo quy định tại 5.1.1.5.
Bình chữa cháy phải luôn sẵn sàng để sử dụng ngay lập tức và được bố trí tại:
a) Nơi mà những người theo đường thoát nạn sẽ dễ dàng nhìn thấy chúng;
b) Phù hợp nhất, gần lối ra vào phòng, cầu thang, hành lang và lối đi;
c) Ở các vị trí tương tự trên mỗi tầng, nơi các tầng có cấu trúc giống nhau.
Không đặt các bình chữa cháy ở các khu vực, vị trí sau:
a) Khi đám cháy tiềm ẩn có thể ngăn cản việc tiếp cận chúng;
b) Gần các thiết bị sinh nhiệt mà có thể làm ảnh hưởng chất lượng, hiệu quả của bình chữa cháy;
c) Ở những vị trí khuất sau cửa ra vào, trong tủ không quan sát được bình chữa cháy hoặc hốc sâu;
d) Nơi chúng có thể gây cản trở lối thoát nạn;
e) Ở các vị trí trong phòng hoặc hành lang cách xa lối ra trừ trường hợp cần thiết đối với nguy hiểm cháy;
f) Nơi chúng có thể bị hỏng do các hoạt động thường ngày.
	Điều 5.1.1.5 TCVN 3890:2023
	

	-
	Lượng dự trữ
	
	Phải có số lượng bình chữa cháy dự trữ không ít hơn 10% tổng số bình theo tính toán để trang bị thay thế khi cần thiết (cho phép không quá 100 bình mỗi loại).

	Điều 5.1.1.5 TCVN 3890:2023

	

	2
	Trang bị, bố trí bình bột chữa cháy tự động kích hoạt loại treo
	Việc trang bị, bố trí bình bột chữa cháy tự động kích hoạt loại treo phải theo quy định tại mục 5.1.2 của TCVN 3890:2023. Trong đó lưu ý, bình bột chữa cháy tự động kích hoạt loại treo được khuyến khích trang bị nhằm bảo vệ cho các khu vực bếp, các phòng nồi hơi, giặt là có diện tích không quá 100 m2.

	Các bình bột chữa cháy tự động kích hoạt loại treo phải phù hợp với TCVN 12314-1.

Căn cứ điều kiện thực tế của nhà và công trình, có thể lắp đặt ở mặt tường hoặc treo trên trần nhà, với chiều cao thích hợp sao cho đảm bảo diện tích bảo vệ hữu hiệu theo công bố của đơn vị sản xuất. Trong bất kỳ trường hợp nào phải đảm bảo khoảng cách từ bộ phận cảm biến nhiệt đến trần nhà là không quá 40 cm.

Bình bột chữa cháy tự động kích hoạt loại treo có thể được trang bị tại khu vực bếp của nhà hàng, các phòng nồi hơi, giặt là có diện tích không quá 100 m2. Nếu lắp đặt tại khu vực có diện tích trên 100 m2 thì nên phân chia thành các khu vực có diện tích đến 100 m2 bằng tường ngăn cháy (có giới hạn chịu lửa không thấp hơn REI 45) hoặc vách ngăn cháy (có giới hạn chịu lửa không thấp hơn EI 45).
	Điều 5.1.2.1 TCVN 3890:2023

Điều 5.1.2.2 TCVN 3890:2023

Điều 5.1.2.3 TCVN 3890:2023


	

	3
	Trang bị, bố trí bình khí chữa cháy tự động kích hoạt.
	
	Bình khí chữa cháy tự động kích hoạt phải phù hợp với TCVN 12314-2.

Cho phép trang bị bình khí chữa cháy tự động kích hoạt (có thiết kế bổ sung chức năng giám sát xả, tín hiệu xả phải được truyền về tủ trung tâm báo cháy) thay thế hệ thống chữa cháy tự động bằng khí tại các khu vực không thường xuyên có người với diện tích không quá 100 m2. Nếu lắp đặt tại khu vực có diện tích trên 100 m2 thì phải phân chia thành các khu vực có diện tích không quá 100 m2 bằng tường ngăn cháy (có giới hạn chịu lửa không thấp hơn REI 45) hoặc vách ngăn cháy (có giới hạn chịu lửa không thấp hơn EI 45).
	Điều 5.1.3.1 TCVN 3890:2023

Điều 5.13.2 TCVN 3890:2023

	

	4
	Phương tiện chữa cháy cơ giới

	-
	Yêu cầu trang bị
	
	
	Bảng D.1 TCVN 3890:2023
	

	-
	Yêu cầu kỹ thuật
	
	[bookmark: _Toc81827824][bookmark: _Toc83030002][bookmark: _Toc83030979][bookmark: _Toc83048852][bookmark: _Toc83050117][bookmark: _Toc83052240][bookmark: _Toc84582920][bookmark: _Toc103670430][bookmark: _Toc109070646][bookmark: _Toc110319371][bookmark: _Toc78807746][bookmark: _Toc78896400][bookmark: _Toc78965611][bookmark: _Toc78968268][bookmark: _Toc79421164][bookmark: _Toc80793275][bookmark: _Toc80793274][bookmark: _Toc79421163][bookmark: _Toc78968267][bookmark: _Toc78965610][bookmark: _Toc78896399]Các kho, cảng hàng không, cảng biển, cơ sở trọng điểm về kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp ngoài việc trang bị hệ thống chữa cháy, phải trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới theo Tiêu chuẩn TCVN 13316 Phòng cháy chữa cháy – Xe ô tô chữa cháy các phần và các tiêu chuẩn quốc gia, các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài được phép áp dụng tại Việt Nam. Phương tiện chữa cháy cơ giới trang bị phải đáp ứng số lượng tối thiểu theo quy định tại Phụ lục D.
	TT
	Đối tượng
	Quy mô
	Xe chữa cháy, chiếc
	Tàu chữa cháy, chiếc
	Máy bơm chữa cháy loại khiêng tay, chiếc

	1
	Kho

	1.1
	Kho dự trữ
	cấp Quốc gia
	1
	
	

	1.2
	Kho dự trữ
	cấp Bộ, ngành
	
	
	1

	1.3
	Kho dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ
	Tổng dung tích trên 
100 000 m3
	2
	
	

	1.4
	Kho dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ
	Tổng dung tích từ 
50 000 đến 100 000 m3
	1
	
	

	1.5
	Kho dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ
	Tổng dung tích nhỏ hơn 50 000 m3
	
	
	1

	2
	Cảng hàng không, cảng biển

	2.1
	Cảng hàng không
	Quốc tế
	3
	
	

	2.2
	Cảng hàng không
	Nội địa
	2
	
	

	2.3
	Cảng biển
	Loại đặc biệt, loại I
	2
	1
	

	2.4
	Cảng biển
	Loại II
	1
	1
	

	2.5
	Cảng biển
	Loại III
	
	
	1

	3
	Cơ sở sản xuất

	3.1
	Nhà máy nhiệt điện1)
	Công suất từ 200 MW trở lên
	1
	
	

	3.2
	Nhà máy thuỷ điện1)
	Công suất từ 300 MW trở lên
	1
	
	

	3.3
	Nhà máy nhiệt điện, thủy điện
	Có công suất nhỏ hơn công suất trên
	
	
	1

	3.4
	Nhà máy điện hạt nhân
	Không phụ thuộc vào công suất
	2
	
	

	3.6
	Nhà máy giấy
	Công suất trên 35 000 tấn/năm
	1
	
	

	3.7
	Nhà máy dệt
	Công suất trên 20 triệu mét vuông/năm
	1
	
	



	Điều 5.5.1 TCVN 3890:2023
	

	
	
	
	[bookmark: _Toc110319372][bookmark: _Toc109070647][bookmark: _Toc103670431][bookmark: _Toc84582921][bookmark: _Toc83052241][bookmark: _Toc83050118][bookmark: _Toc83048853][bookmark: _Toc83030980][bookmark: _Toc83030003][bookmark: _Toc81827825][bookmark: _Toc80793276][bookmark: _Toc79421165][bookmark: _Toc78968269][bookmark: _Toc78965612][bookmark: _Toc78896401][bookmark: _Toc78807747]Xe chữa cháy, tàu chữa cháy, máy bơm chữa cháy loại khiêng tay trang bị cho nhà, công trình đảm bảo các yêu cầu sau:
a) Có đặc tính kỹ thuật và tính năng chữa cháy phù hợp với loại nhà, công trình cần bảo vệ;
b) Có chất chữa cháy, phương tiện, dụng cụ trang bị kèm theo đúng quy định;
c) Máy bơm chữa cháy loại khiêng tay phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại TCVN 12110. 
	Điều 5.5.2 TCVN 3890:2023
	

	3
	[bookmark: _Toc74734925][bookmark: _Toc74734958][bookmark: _Toc74735462][bookmark: _Toc74736780][bookmark: _Toc76456444][bookmark: _Toc76456867][bookmark: _Toc76480988][bookmark: _Toc76481064][bookmark: _Toc76481414][bookmark: _Toc76494918][bookmark: _Toc76495365][bookmark: _Toc76495428][bookmark: _Toc77830993][bookmark: _Toc78807750][bookmark: _Toc77833108]Phương tiện, dụng cụ phá dỡ thô sơ; mặt nạ lọc độc và mặt nạ phòng độc cách ly.

	3.1
	Phương tiện, dụng cụ phá dỡ thô sơ.

	-
	Yêu cầu trang bị
	
	Nhà, công trình phải trang bị phương tiện, dụng cụ phá dỡ thô sơ được quy định tại Phụ lục E.
	STT
	Đối tượng
	Quy mô
	Số lượng

	1. 
	Nhà sản xuất
	Không phụ thuộc quy mô
	1 bộ dụng cụ phá dỡ thô sơ gồm:
+ Rìu cứu nạn (trọng lượng 2 kg, cán dài 90 cm, chất liệu thép cacbon cường độ cao);
+ Xà beng (một đầu nhọn, một đầu dẹt, dài 100 cm);
+ Búa tạ (thép cacbon cường độ cao, nặng 5kg, cán dài 50 cm);
+ Kìm cộng lực (dài 60 cm, tải cắt 60 kg).

	1. 
	Nhà kho
	
	

	1. 
	Nhà ở tập thể, khách sạn, chung cư, cửa hàng ăn uống
	
	

	1. 
	Các cơ quan hành chính, trường học, bệnh viện
	
	

	1. 
	Nhà ga, các loại công trình công cộng khác
	
	

	1. 
	Nhà hát, rạp chiếu phim, hội trường, kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar, hộp đêm
	
	

	1. 
	Chợ, trung tâm thương mại kiên cố và bán kiên cố
	
	



	Phụ lục E TCVN 3890:2023
	

	-
	Bố trí
	
	Phương tiện, dụng cụ phá dỡ thô sơ trang bị cho nhà, công trình được bố trí tại khu vực thường trực về phòng cháy và chữa cháy.
	Điều 5.6.1.2 TCVN 3890:2023
	

	3.2
	Mặt nạ lọc độc và mặt nạ phòng độc cách ly.

	-
	Yêu cầu trang bị
	
	5.6.2.1 Nhà, công trình phải trang bị mặt nạ lọc độc và mặt nạ phòng độc cách ly được quy định tại Phụ lục F. 
Đối với các nhà, công trình khác: chung cư, bệnh viện, văn phòng, nhà hát, rạp chiếu phim... khuyến khích việc trang bị mặt nạ lọc độc.
	STT
	Đối tượng
	Quy mô
	Số lượng, chiếc

	1. 
	Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ; nhà trọ, và cơ sở lưu trú khác theo quy định [1] (ngoại trừ bãi cắm trại du lịch) cao từ 3 tầng trở lên 
	Không phụ thuộc quy mô
	Trang bị mặt nạ lọc độc tại tất cả các tầng nhà với định mức 1 chiếc/1 người (bao gồm cả khách lưu trú và nhân viên phục vụ có mặt thường xuyên)

	1. 
	Cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar, hộp đêm
	Không phụ thuộc quy mô
	Trang bị mặt nạ lọc độc tại tất cả các tầng nhà. Số lượng mặt nạ trên một tầng được tính toán theo số người có mặt đồng thời trong một phòng có diện tích lớn nhất của tầng đó với định mức 01 người/ chiếc

	1. 
	Cơ sở hạt nhân.
	Không phụ thuộc quy mô 
	Trang bị tối thiểu 03 bộ mặt nạ phòng độc cách ly

	1. 
	Cảng hàng không, cảng biển.
	Không phụ thuộc quy mô 
	

	1. 
	Cơ sở khai thác và chế biến dầu mỏ, khí đốt.
	Không phụ thuộc quy mô 
	

	1. 
	Cơ sở khai thác than.
	Không phụ thuộc quy mô 
	

	1. 
	Cơ sở sản xuất, kho vũ khí, vật liệu nổ
	Không phụ thuộc quy mô 
	

	1. 
	Kho dự trữ cấp quốc gia; kho dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ 
	Tổng dung tích 15 000 m3 trở lên
	

	1. 
	Nhà máy thủy điện 
	Công suất 300 MW trở lên
	

	1. 
	nhà máy nhiệt điện 
	Công suất 200 MW trở lên
	

	1. 
	Cơ sở sản xuất giấy 
	Công suất 35 000 tấn/năm trở lên
	

	1. 
	Cơ sở dệt 
	Công suất 25 triệu m2/năm trở lên
	

	1. 
	Cơ sở sản xuất phân đạm 
	Công suất 180 000 tấn/năm trở lên
	

	1. 
	Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp 
	Diện tích từ 50 ha trở lên
	

	1. 
	Nhà cao tầng 
	Cao từ 75 m trở lên hoặc có 2 tầng hầm trở lên
	

	1. 
	Rạp hát, rạp chiếu phim
	Không phụ thuộc quy mô
	



	Phụ lục F TCVN 3890:2023
	

	-
	Định mức trang bị
	
	Trang bị tối thiểu một bộ dụng cụ phá dỡ thông thường cho nhà và công trình quy định tại 10.1.7 và bố trí tại khu vực thường trực về phòng cháy và chữa cháy.
	Điều 10.1.8 TCVN 3890:2023
	

	3.3
	Phương tiện bảo hộ chống tụ khói

	-
	Yêu cầu trang bị
	
	Phương tiện bảo hộ chống khói được trang bị cho các khách sạn và bố trí trong phòng tại ví trí dễ thấy, dễ lấy
	Điều 10.1.9 TCVN 3890:2023
	

	-
	Định mức trang bị
	Lưu ý: Cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường không phụ thuộc quy mô đều phải trang bị mặt nạ lọc độc tại tất cả các tầng nhà. Số lượng mặt nạ trên một tầng được tính toán theo số người có mặt đồng thời trong phòng có diện tích lớn nhất của tầng đó với định mức 01 chiếc/người.
	Trang bị tối thiểu một người một khẩu trang lọc độc, khuyến khích trang bị thêm mặt trùm lọc độc.
	Điều 10.1.9 TCVN 3890:2023
	

	3.4
	Phương tiện, dụng cụ chữa cháy ban đầu
	
	[bookmark: _Toc110319382][bookmark: _Toc109070657][bookmark: _Toc103670441][bookmark: _Toc84582931][bookmark: _Toc83052251][bookmark: _Toc83050128][bookmark: _Toc83048864][bookmark: _Toc83030991][bookmark: _Toc83030014][bookmark: _Toc81827844][bookmark: _Toc80793285][bookmark: _Toc79421173][bookmark: _Toc78968277][bookmark: _Toc78965622][bookmark: _Toc78896413][bookmark: _Toc78807759]Phương tiện, dụng cụ chữa cháy ban đầu trang bị cho nhà kho, cửa hàng, cơ sở sản xuất theo quy định tại Phụ lục H.
	STT
	Tên hạng mục công trình
	Thùng cát, m3
	Xẻng, chiếc
	Chăn sợi 1x2(m), chiếc

	1. 
	Kho, cửa hàng chứa hàng hoá là chất lỏng có nhiệt độ bắt cháy > 45oC
	 1 m3 trên mỗi 350 m2 sàn
	 2 chiếc trên mỗi 350 m2 sàn
	 1 chiếc trên mỗi 350 m2 sàn

	1. 
	Phân xưởng sản xuất, chế biến có sử dụng thiết bị cơ khí, lò sấy, máy hàn
	
	
	1 chiếc trên mỗi 200 m2 sàn 



	Điều 5.8.1 TCVN 3890:2023
	

	
	Lưu ý: Về việc trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới
- Việc trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới phải bảo đảm theo quy định tại Bảng 6 của TCVN 3890:2023. Trong đó lưu ý khu công nghiệp có diện tích nhỏ hơn 50 ha không bắt buộc trang bị xe chữa cháy nhưng phải trang bị tối thiểu 01 máy bơm chữa cháy di động. Đối với các công trình công nghiệp cần căn cứ vào công suất để trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới phù hợp.
- Việc trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới cho kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt phải bảo đảm theo quy định tại Bảng 3, 4, 5 QCVN 01:2019/BCA.
- Xe chữa cháy, tàu chữa cháy, máy bơm chữa cháy di động trang bị cho nhà và công trình phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật như có đặc tính kỹ thuật và tính năng chữa cháy phù hợp với loại nhà và các công trình cần bảo vệ, có chất chữa cháy, phương tiện, dụng cụ trang bị kèm theo đúng quy định và bảo đảm theo quy định của TCVN 13316-1:2021, TCVN 12110:2018.







